
	CHỨC NĂNG CỦA TRẺ (TUỔI TỪ 2-4) 
	CF 

	CF1. TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC HỎI ANH/CHỊ MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ TRẺ EM TRONG HỘ GIA ĐÌNH CÓ THỂ ĐANG GẶP PHẢI.

     CHÁU (tên) CÓ ĐEO KÍNH KHÔNG?
	


Có	1
Không	2
	



2CF3

	CF2. KHI ĐEO KÍNH, CHÁU (tên) NHÌN CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NHÌN KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

1CF4
2CF4
3CF4
4CF4

	CF3. CHÁU (tên) NHÌN CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

[bookmark: _GoBack]THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NHÌN KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC?
	
Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF4. CHÁU (tên) CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ THÍNH KHÔNG?
	Có	1
Không	2
	
2CF6

	CF5. KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ THÍNH, CHÁU (tên) NGHE NHỮNG ÂM THANH VÍ DỤ NHƯ TIẾNG NGƯỜI NÓI HAY TIẾNG NHẠC CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NGHE KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NGHE THẤY ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	


1CF7
2CF7
3CF7
4CF7

	CF6. CHÁU (tên) NGHE NHỮNG ÂM THANH VÍ DỤ NHƯ TIẾNG NGƯỜI NÓI HAY TIẾNG NHẠC CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NGHE KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NGHE THẤY ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	




	CF7. CHÁU (tên) CÓ SỬ DỤNG BẤT KỲ THIẾT BỊ TRỢ GIÚP NÀO HAY ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ ĐI BỘ KHÔNG?
	Có	1
Không	2
	
2CF10

	CF8. KHI KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ GIÚP HAY KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ ĐI BỘ, CHÁU (tên) ĐI BỘ CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	


Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	






	CF9. KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ GIÚP HAY ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ ĐI BỘ, CHÁU (tên) ĐI BỘ CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	


1CF11
2CF11
3CF11
4CF11

	CF10. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG   TUỔI, CHÁU (tên) ĐI BỘ CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	




	CF11. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG   TUỔI, CHÁU (tên) DÙNG MỘT TAY NHẶT CÁC ĐỒ VẬT NHỎ CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NHẶT KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NHẶT ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	







	CF12. CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN ĐỂ HIỂU ĐƯỢC ANH/CHỊ KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): HIỂU KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF13. KHI CHÁU (tên) NÓI, ANH/CHỊ CÓ GẶP KHÓ KHĂN ĐỂ HIỂU CHÁU KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ: KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF14. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG TUỔI, CHÁU (tên) HỌC HỎI MỌI ĐIỀU CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): HỌC HỎI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ HỌC HỎI ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF15. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG   TUỔI, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI VUI CHƠI KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): VUI CHƠI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ VUI CHƠI ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	




	CF16. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG  TUỔI, THÌ MỨC ĐỘ MÀ CHÁU (tên) ĐÁ, CẮN HAY ĐÁNH NHỮNG TRẺ EM KHÁC HOẶC NGƯỜI LỚN KHÁC LÀ NHƯ THẾ NÀO?

THEO ANH/CHỊ: KHÔNG XẢY RA, TƯƠNG TỰ HOẶC ÍT HƠN, NHIỀU HƠN HOẶC NHIỀU HƠN HẲN?
	

Không xảy ra 	1
Tương tự hoặc ít hơn	2
Nhiều hơn	3
Nhiều hơn hẳn	4
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